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CHỦ ĐỀ: NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH
	Bài 4: TRÙNG ROI
I. Trùng roi xanh
[bookmark: _GoBack]1. Cấu tạo và di chuyển
Trùng roi xanh là một cơ thể động vật đơn bào, di chuyển nhờ roi.
2. Dinh dưỡng
- Trùng roi xanh có 2 hình thức dinh dưỡng là tự dưỡng và dị dưỡng.
- Quá trình trao đổi khí của Trùng roi xanh được thực hiện qua màng tế bào.
- Quá trình bài tiết của Trùng roi xanh được thực hiện nhờ không bào co bóp.
3. Sinh sản
Trùng roi có hình thức sinh sản vô tính bằng cách phân đôi theo chiều dọc cơ thể.
II. Tập đoàn trùng roi
- Tập đoàn trùng roi gồm nhiều tế bào, bước đầu có sự phân hóa chức năng.
Luyện tập:
Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:
1.  Trùng roi giống tế bào thực vật ở đặc điểm:
   a. Di chuyển.
   b. Có hạt diệp lục.
   c. Có cấu tạo đơn bào.
   d. Cả a và b.
2. Trùng roi xanh dinh dưỡng bằng hình thức nào:
   a. Dị dưỡng.
   b. Tự dưỡng.
   c. Kí sinh.
   d. Tự dưỡng và dị dưỡng.

Bài 5: TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG GIÀY
I. Trùng biến hình
1. Cấu tạo và di chuyển
- Trùng biến hình cấu tạo đơn giản gồm 1 tế bào, di chuyển nhờ chân giả (chân giả do chất nguyên sinh dồn về một phía tạp thành).
2. Dinh dưỡng
- Trùng biến hình tiêu hoá nội bào.
- Quá trình hô hấp của trùng biến hình được thực hiện qua bề mặt cơ thể.
- Quá trình bài tiết: Chất thừa dồn đến không bào co bóp và thải ra ngoài ở vị trí bất kì trên cơ thể.
3. Sinh sản
Trùng biến hình sinh sản vô tính bằng cách phân đôi cơ thể.
II. Trùng giày
1. Dinh dưỡng





- Thức ăn  miệng  hầu  không bào tiêu hoá  biến đổi nhờ Enzim  chất lỏng thấm vào chất nguyên sinh.


- Chất thải  không bào co bóp  lỗ thoát ra ngoài.
 2. Sinh sản
Trùng giày có 2 hình thức sinh sản:
- Vô tính bằng cách phân đôi cơ thể theo chiều ngang.
- Hữu tính bằng cách tiếp hợp.
Luyện tập:
Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:
1.  Hình thức dinh dưỡng ở trùng biến hình là:
   a. Tự dưỡng.
   b. Dị dưỡng.
   c. Ký sinh.
   d. Cả a và b.
2.  Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai:
   a. Trùng giày di chuyển nhờ lông bơi.
   b. Trùng biến hình luôn biến đổi hình dạng.
   c. Trùng biến hình có lông bơi hỗ trợ di chuyển.
   d. Trùng giày có dạng dẹp như đế giày.
NHIỆM VỤ CỦA HỌC SINH
 Học sinh ghi bài đầy đủ và đáp án phần Luyện tập vào tập vở.
  Học sinh hiểu và học thuộc cả bài 4 và bài 5.
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